
: VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC

BẢNG ĐÓI SÁNH NCKH CÁC NĂM TỪ 2020 - 2023

Đ Ơ N  VỊ
CẤP B ộ

ĐỀ TÀ I CẤP CO SỎ  
(Sử dụng kinh phí 
H V C T Q G H C M )

Đ È  TÀ I c  
(Sử  dụng kinh

ẤP CO  SỞ  
phí H V B C & T T )

GH I
CH Ú

Cán bộ - G iảng viên Sinh viên

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

AN G IÁ M  Đ Ố C 1 1 3 1 2 5 8 6 12 4 43

-ỈOA T R IẾ T  H Ọ C 1 1 1 1 2 2 3 4 1 1 1 1 19

1 0 A  C H Ủ  N G H ĨA  X Ã  H Ộ I K H O A  H Ọ C 1 1 1 1 1 3 4 4 2 2 1 1 1 23

iO A  X Â Y  D ự N G  Đ Ả N G 1 1 1 1 7 6 6 4 2 1 1 1 32

1 0 A  X U Ấ T  B Ả N 1 1 1 1 4 4 4 5 1 1 2 2 27

ÍO A  X Ã  H Ộ I H Ọ C  V À  P H Á T  T R IỂ N 1 1 1 9 6 6 3 2 2 2 2 35

ÍO A  N H À  N Ư Ớ C  P H Á P  L U Ậ T 1 1 1 6 4 6 5 1 1 2 2 30

IO A  T ư  T Ư Ở N G  H Ô  C H Í M IN H 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 2 1 1 1 27

IO A  G D Đ C  &  N V S P 1 1 5 4 6 5 22

IO A  K IN H  TẾ 1 1 8 5 4 1 8 1 16 45

IOA Q U A N  H Ệ  C Ô N G  C H Ú N G  & Q C 1 1 7 7 7 7 3 7 20 12 72

[OA Q U A N  H Ệ  Q U Ố C  T Ế 1 1 1 1 9 9 6 9 6 7 7 12 69

[OA P H Á T  T H A N H  - T R U Y Ề N  H ÌN H 1 1 12 9 9 6 4 12 29 12 95

[OA N G O Ạ I N G Ữ 1 1 7 5 4 4 1 1 1 1 26



;h o a  c h í n h  t r ị  h ọ c 1 1 9 6 3 2 2 2 1 27
H O A  t u y ê n  t r u y ề n 1 2 1 9 9 8 2 1 2 1 36
H O A  L ỊC H  S Ử  Đ Ả N G 1 1 1 1 4 4 4 4 1 1 22
IỆN  B Á O  CH Í 1 2 2 1 12 11 7 9 5 2 2 2 56
AN Q U Ả N  L Ý  K H O A  H Ọ C 1 1 1 1 1 1 1 7
AN T Ổ  C H Ứ C  C Á N  B Ộ 1 1 2
AN K Ế  H O Ạ C H  TÀ I C H ÍN H 1 1 1 2 5
IU N G  T Â M  K T & Đ B C L Đ T 1 1 1 1 1 1 1 7
\ p  C H Í L Ý  L U Ậ N  C H ÍN H  T R Ị V À  T T 1 1 1 1 1 1 6
IU N G T Â M  T H Ô N G  T IN  K H O A  H Ọ C 1 1 1 1 4
USÍ Q U Ả N  L Ý  Đ À O  T Ạ O 1 2 1 4

P H Ò N G 1 1 1 2 1 1 7
IA N H  T R A 1 1 1 3
iN G  Ủ Y 1 1
lN  h ọ p  t á c  q u ố c  t ế 1 1 1 1 1 5
Ò N G  C T C T  & H Ỗ  T R Ợ  S IN H  V IÊ N 1 2 1 1 2 7
Ò N G  Q U Ả N  T R Ị V À  Q U Ả N  L Ý  K T X 1 2 2 2 1 8
N  C H Ì Đ Ạ O  35 5 5

3NG 3 3 3 3 18 18 20 18 138 118 116 97 40 39 91 52 777

TRƯỞNG BAN

TS.


